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KHỞI ĐỘNG



1. Tìm và gọi tên các vật trong tranh.

nồi

bátđĩa

quạt điện

ấm

chén

quạt trần

ghế

ti vi

mắc áo

giường

chổi

gối



2. Tìm 3 – 5 từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật 

trong tranh ở bài tập 1.

M: chổi – quét nhà

nồi

bátđĩa

quạt điệnấm

chén

quạt trần

ghế

ti vi

mắc áo

giường

chổi

gối

xem phim nằm gối đầu làm mát

treo quần áo nấu đồ ăn rót nước làm mát

quét nhà ngồi đựng thức ăn đựng nước



3. Đặt một câu nói về việc em làm ở nhà.

M: Em quét nhà.







QUAY

1 2 3

4 5 6



Câu 1: Đâu là từ chỉ sự vật?

A. hoa B. ngồi

C. chơi D. học

QUAY VỀ



Câu 2: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu văn 

sau: “Cô Lan hát rất hay.”

A. Cô Lan B. hát

C. nghe D. rất hay

QUAY VỀ



Câu 3:  Trong câu: “ Học xong, bé quét nhà, nhặt 

rau chơi với em”. Có mấy từ chỉ hoạt động

A. 3 từ B. 2 từ

C. 1 từ D. 0 từ

QUAY VỀ



Câu 4:            Miệng tròn, lòng trắng phau phau

Đựng cơm, đựng thịt, đựng rau hàng ngày

Là những thứ gì?

A. Cái hộp B. Cái chai

C. Bát, đĩa D. Tủ lạnh

QUAY VỀ



Câu 5:   Cái gì nho nhỏ

Mà có nhiều rang

Giúp bé siêng năng

Hàng ngày chải tóc.

A. Cái bàn chải B. Cái lược

C. Cái cặp tóc D. Cái kẹo

QUAY VỀ



Câu 6:   Vài hàng cước trắng

Có cán cầm tay

Giúp bé hàng ngày

Đánh răng sạch bóng

A. tay B. răng

C. Đánh răng D. Bàn chải đánh răng

QUAY VỀ




